
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,301.51 0.10% 15.00%
HNX 248.36 0.02% 7.99%
VN30 1,333.85 0.15% 17.87%
UPCOM 99.02 -0.12% 13.06%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,405.29
Tổng GTGD (tỷ) 25,778.76 -1.83% 36.42%

INTRADAY VNINDEX 13/6/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,300 0.78% 19.30%
FUEMAV30 15,950 0.31% 18.59%
FUESSV30 16,590 0.55% 19.70%
FUESSV50 20,070 0.20% 18.20%
FUESSVFL 21,630 0.89% 17.55%
FUEVFVND 33,400 0.51% 28.31%
FUEVN100 18,090 0.50% 18.47%

VN30F2406 1,335.0 0.32%
VN30F2407 1,334.9 0.38%
VN30F2409 1,335.0 0.45%
VN30F2412 1,335.0 0.60%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,720.47 -0.40% 15.71%
Shanghai 3,028.91 -0.28% 2.25%
Hang Seng 18,112.63 0.97% 7.89%
Kospi 2,754.89 0.98% 3.19%
BSE Sensex 76,810.90 0.27% 6.84%
STI (Singapore) 3,324.53 0.52% 2.93%
SET (Thái Lan) 1311.78 -0.37% -8.48%
Dầu Brent ($/thùng) 81.86 -0.47% 6.28%
Vàng ($/ounce) 2,315.82 0.05% 11.51%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.60% 3 100
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.38% -2 50

TPCP - 10 năm 2.70% -8 52

USD/VND 25,457 -0.04% 3.86%

EUR/VND 28,315 -0.03% 3.43%

CNY/VND 3,578 -0.11% 2.93%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
13/6/2024

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ

lãi suất nguyên lãi suất ở mức 5.25% đến 5.5% và dự kiến còn một lần cắt giảm

lãi suất trong năm nay. Chỉ số Hang Seng tăng 0.97%, nhờ sự thúc đẩy của các

cổ phiếu xe điện, bất chấp việc Liên minh châu Âu áp mức thuế lên tới 38% đối

với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc. Cổ phiếu BYD là mã tăng giá nhiều

nhất trên HSI, tăng hơn 6%, trong khi các đối thủ là Nio và Li Auto cũng ghi nhận

mức tăng lần lượt 1.16% và 1.85%.

Đồng đô la Mỹ đã phục hồi từ mức giảm của phiên trước đó, khi Cục Dự trữ Liên 

bang dự báo chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay. Tại thị trường trong

nước, giá vàng SJC đi ngang phiên thứ 5 liên tiếp. Hiện các ngân hàng Big4 và

hầu hết doanh nghiệp lớn đều bán ra với giá gần 77 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán đã thành công giữ được mốc 1,300 điểm dù thiếu vắng 

động lực để bùng nổ. Ngành ngân hàng tiếp tục là trụ cột giúp chỉ số giữ được 

sắc xanh, trong đó cổ phiếu TPB tích cực nhất với khối lượng khớp lệnh kỷ lục.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,400      -0.34% -0.67% 2,421,296       3,529,959        
BID 48,350      0.94% 0.94% 4,476,712       4,598,284        
CTG 33,900      1.19% 3.99% 23,691,494     28,753,858      
TCB 49,400      0.00% 2.92% 13,005,500     15,939,050      
VPB 19,450      0.26% 7.46% 79,397,167     79,715,985      
MBB 23,550      1.95% 5.37% 79,662,330     64,876,938      
HDB 24,100      0.42% 1.69% 10,940,784     13,686,035      
TPB 19,000      2.98% 4.11% 70,176,563     68,229,698      
STB 31,650      0.96% 3.09% 34,098,033     41,493,643      
VIB 22,900      -0.22% 2.23% 14,683,145     15,060,156      
ACB 24,800      1.02% 1.85% 20,430,538     23,646,727      
SHB 12,000      1.69% 1.27% 105,701,108   120,564,256    

SSB 21,700      0.46% 0.00% 3,708,590       3,129,492        
GAS 80,200      -0.25% 4.43% 2,033,151       40,376,598      

POW 14,150      1.07% 0.72% 30,734,837     4,424,384        
PLX 42,200      -2.09% -1.14% 3,981,363       3,843,943        
VIC 43,200      -0.23% -2.05% 3,549,505       11,867,369      

VHM 38,250      -0.65% -3.56% 11,565,940     17,241,223      
VRE 21,700      -0.69% -0.45% 16,908,692     7,783,712        
VNM 66,900      -0.15% 0.64% 5,274,980       11,029,237      
MSN 78,600      1.03% 0.15% 9,343,094       3,608,339        
SAB 65,600      -2.09% -0.31% 2,763,049       1,433,383        
BCM 64,400      0.31% -1.61% 1,168,682       2,119,244        
BVH 45,750      -0.97% -1.61% 2,152,981       2,119,244        
VJC 106,000   -0.28% -2.39% 1,092,584       1,238,196        
FPT 130,000   -1.52% 7.83% 12,572,826     11,833,794      
MWG 64,000      0.95% 3.39% 14,954,898     14,329,216      
GVR 35,350      -1.12% 1.58% 6,227,214       7,284,376        
SSI 36,500      -0.27% 3.11% 21,601,111     33,620,841      
HPG 29,500      -0.34% 0.68% 36,311,808     46,095,611      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VIB: Sau ĐHĐCĐ bất thường, VIB đã hạ room ngoại từ 20.5% xuống còn 4.99%, hé 

lộ khả năng Commonwealth Bank of Australia thoái vốn.

Nội dung

Tín dụng tại TP.HCM tăng 1.93% trong 5 tháng đầu năm;

Volvo thu hồi gần 72,000 chiếc EX30 do trục trặc phần mềm;

Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024;

Hai ngân hàng lớn nhất Nhật Bản thoái vốn khỏi Toyota: 'Cú sốc' 8.5 tỷ USD;

Fed dự kiến 1 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024: Thị trường không bất ngờ nhưng các quan chức lại bất đồng;

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 4 khoản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Từ chiều nay, giá hầu hết loại xăng dầu tăng 200 - 300 đồng/lít. Cụ thể, xăng 

RON95 tăng thêm 258 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng thêm 169 đồng/lít. 

VinFast dự kiến sẽ khánh thành nhà máy tại Ấn Độ vào nửa đầu năm sau - sớm 

hơn 6 tháng so với dự định ban đầu.

VNM: Vinamilk đang đẩy mạnh các hoạt động mở rộng thị phần tại nhóm thị 

trường có thu nhập cao ở châu Á và một số thị trường mới tiềm năng như Trung 

và Nam Mỹ, khu vực Caribe.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu FPT trong phiên hôm nay với giá trị 721 

tỷ đồng. 
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,301.51 0.10% 15.00%
HNX 248.36 0.02% 7.99%
VN30 1,333.85 0.15% 17.87%
UPCOM 99.02 -0.12% 13.06%
Net Foreign buy (B) -1,405.29
Total trading value (B) 25,778.76 -1.83% 36.42%

INTRADAY VNINDEX 6/13/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,300 0.78% 19.30%
FUEMAV30 15,950 0.31% 18.59%
FUESSV30 16,590 0.55% 19.70%
FUESSV50 20,070 0.20% 18.20%
FUESSVFL 21,630 0.89% 17.55%
FUEVFVND 33,400 0.51% 28.31%
FUEVN100 18,090 0.50% 18.47%

VN30F2406 1,335.00 0.32%
VN30F2407 1,334.90 0.38%
VN30F2409 1,335.00 0.45%
VN30F2412 1,335.00 0.60%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,720.47 -0.40% 15.71%
Shanghai Component 3,028.91 -0.28% 2.25%
Hang Seng 18,112.63 0.97% 7.89%
Kospi 2,754.89 0.98% 3.19%
BSE Sensex 76,810.90 0.27% 6.84%
STI (Singapore) 3,324.53 0.52% 2.93%
SET (Thái Lan) 1,311.78 -0.37% -8.48%
Brent oil ($/barrel) 81.86 -0.47% 6.28%
Gold ($/ounce) 2,315.82 0.05% 11.51%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.60% 3 100
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.38% -2 50

10 year-Gov. Bond 2.70% -8 52

USD/VND 25,457 -0.04% 3.86%

EUR/VND 28,315 -0.03% 3.43%

CNY/VND 3,578 -0.11% 2.93%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

6/13/2024 Cash                                 1,200 

6/13/2024 Stock 100:8.42434   

6/13/2024 Cash                                 2,500 

6/14/2024 Cash                                    500 

6/14/2024 Stock 100:12   

6/14/2024 Stock 100:12   
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7/19/20246/14/2024

MARKET BRIEF
6/13/2024

VNIndex has maintained the 1,300 point mark after surpassing its peak yesterday,

although it still lacks the motivation to explode. The banking industry has continued

to be the pillar leading the market, in which TPB shares have been the most active

with record matching volume.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets largely rose after the U.S. Federal Reserve held the federal

funds rate at 5.25% to 5.5%, and shifted its “dot plot” to project only one rate cut

this year. Hang Seng index rose 0.97%, powered by gains in electric vehicle stocks

despite the European Union slapping tariffs of up of 38% on Chinese EV makers. EV

company BYD was the top gainer on the HSI, surging over 6%, while counterparts

Nio and Li Auto saw their shares climb by 1.16% and 1.85% respectively.

The US dollar edged up on Thursday, recovering some of the previous day's losses 

after the Federal Reserve forecast just one rate cut this year. In the domestic 

market, SJC gold price moved sideways for the fifth consecutive session. Currently, 

Big4 banks and most large businesses are selling at nearly 77 million VND/tael
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 88,400     -0.34% -0.67% 2,421,296       3,529,959        
BID 48,350     0.94% 0.94% 4,476,712       4,598,284        
CTG 33,900     1.19% 3.99% 23,691,494     28,753,858      
TCB 49,400     0.00% 2.92% 13,005,500     15,939,050      
VPB 19,450     0.26% 7.46% 79,397,167     79,715,985      
MBB 23,550     1.95% 5.37% 79,662,330     64,876,938      
HDB 24,100     0.42% 1.69% 10,940,784     13,686,035      
TPB 19,000     2.98% 4.11% 70,176,563     68,229,698      
STB 31,650     0.96% 3.09% 34,098,033     41,493,643      
VIB 22,900     -0.22% 2.23% 14,683,145     15,060,156      
ACB 24,800     1.02% 1.85% 20,430,538     23,646,727      
SHB 12,000     1.69% 1.27% 105,701,108   120,564,256    
SSB 21,700     0.46% 0.00% 3,708,590       3,129,492        
GAS 80,200     -0.25% 4.43% 2,033,151       40,376,598      
POW 14,150     1.07% 0.72% 30,734,837     4,424,384        
PLX 42,200     -2.09% -1.14% 3,981,363       3,843,943        
VIC 43,200     -0.23% -2.05% 3,549,505       11,867,369      
VHM 38,250     -0.65% -3.56% 11,565,940     17,241,223      
VRE 21,700     -0.69% -0.45% 16,908,692     7,783,712        
VNM 66,900     -0.15% 0.64% 5,274,980       11,029,237      
MSN 78,600     1.03% 0.15% 9,343,094       3,608,339        
SAB 65,600     -2.09% -0.31% 2,763,049       1,433,383        
BCM 64,400     0.31% -1.61% 1,168,682       2,119,244        
BVH 45,750     -0.97% -1.61% 2,152,981       2,119,244        
VJC 106,000  -0.28% -2.39% 1,092,584       1,238,196        
FPT 130,000  -1.52% 7.83% 12,572,826     11,833,794      
MWG 64,000     0.95% 3.39% 14,954,898     14,329,216      
GVR 35,350     -1.12% 1.58% 6,227,214       7,284,376        
SSI 36,500     -0.27% 3.11% 21,601,111     33,620,841      
HPG 29,500     -0.34% 0.68% 36,311,808     46,095,611      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

In the first 5 months of the year, credit growth in Ho Chi Minh City reached 1.93%;

The Ministry of Finance proposed to supplement a number of regulations on corporate income tax exemption;

Proposal to continue reducing VAT by 2% in the last 6 months of 2024;

US Federal Reserve officials have signalled that they expect to cut interest rates just once this year;

Volvo recalls all EX30 electric SUVs over a software glitch;

Two of Japan's top banks to divest JPY1.3 trillion in Toyota shareholdings.

Content

From this afternoon, RON95 gasoline price increased by 258 VND/liter, E5 RON92 

gasoline price increased by 169 VND/liter.

VinFast expects to open its India factory in the first half of next year - six months 

earlier than initially planned.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk is stepping up to increase market share in high-income markets in 

Asia and some potential new markets such as Central America and South 

America, and the Caribbean region.

FPT: Foreign investors strongly net sold FPT shares in today's session with a value 

of VND721 billion.

VIB: Vietnam International Joint Stock Bank (VIB) shareholders voted to lower the 

cap on foreigners’ holdings from 20.5% to 4.99%, a move which sources said may 

lead to the exit of its main overseas investor, Commonwealth Bank of Australia 

(CBA).

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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